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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1
              LONG AN
Môn thi: HÓA HỌC (bảng A)

          
Ngày thi: 09/10/2015
           ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) 

  

Cho: H=1; He = 4; Na=23; K=39; Mg = 24; Ca=40; Ba=137; Mn = 55; Si = 28; Al=27; C=12;N=14; P=31; Br = 80; I = 127; O=16; S=32;  Cl=35,5; Zn=65; Fe=56; Ag=108, Cu=64.

Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 1 (2 điểm)
     1.1 (0,5 điểm). Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hiện nay có 118 nguyên tố. 

          Cho nguyên tố X có Z = 114. Hãy dự đoán X thuộc chu kì nào? Nhóm nào?
     1.2 (0,5 điểm). Năng lượng ion hóa thứ nhất (kJ/mol) của các nguyên tố thuộc chu kỳ 2 có giá trị (không theo trật tự) 1402, 1314, 520, 899, 2081, 801, 1086, 1681. 
              Hãy gắn các giá trị này cho các nguyên tố tương ứng. 

              Biết chu kì 2 gồm các nguyên tố sau: 3Li, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 9F, 10Ne.

     1.3 (1,0 điểm). Hợp chất M2X có tổng số hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 9. Tổng số  3 loại hạt trong ion X2- nhiều hơn tổng số 3 loại hạt trong ion M+ là 17 hạt. Xác định công thức của M2X.
Câu 2 (2,0 điểm)

     2.1 (1,0 điểm). Xét phản ứng: A(k) + xB(k) 
[image: image1.emf] ABx. Khi tăng nồng độ của A, B gấp 3 lần thì tốc độ phản ứng thuận tăng gấp 81 lần. Tính x.
     2.2 (1,0 điểm). Cho phản ứng: H2(k)  +  CO2(k)  
[image: image2.emf]  H2O(k) + CO(k)      
         Trong một bình kín có thể tích 2 lít, người ta cho vào đó 17,6 gam khí CO2 và 3,2 gam khí H2 ở 850oC. Tính nồng độ mol của các chất khi cân bằng. Biết hằng số cân bằng Kc = 1,0.              
Câu 3 (2,0 điểm)
     3.1 (1,0 điểm). Dung dịch A là dung dịch CH3COOH 0,1 M. Cho 100,0 ml dung dịch A vào 

V ml dung dịch NaOH 0,1 M. Tính pH của dung dịch thu được trong các trường hợp sau:
           a. V= 100,0 ml.
           b. V= 80,0 ml. (Biết Ka =1,8.10-5 )

     3.2 (1,0 điểm). Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Al(OH)3 chia làm 2 phần:

- Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, tạo sản phẩm khử là SO2 duy nhất. 
- Phần 2: tác dụng dung dịch NaOH dư thu được chất rắn. Chia đôi chất rắn, rồi cho tác dụng lần lượt với dung dịch H2SO4 loãng dư và CO dư, nung nóng. 
Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 4 (2,0 điểm)

      4.1 (0,75 điểm). Cho các chất sau: SO2, dung dịch FeCl2, dung dịch FeCl3, dung dịch CuCl2.      

     Chất nào phản ứng được với H2S. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

      4.2 (1,25 điểm). Trộn KMnO4  và KClO3 với một lượng bột MnO2  trong bình kín thu được hỗn hợp X. Lấy 63,06 gam X đem nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và  khí O2. Biết KClO3  bị nhiệt phân hoàn toàn. Trong Y có 17,88 gam KCl chiếm 36,315% khối lượng Y. Sau đó cho toàn bộ hỗn hợp rắn Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl đặc, đun nóng; sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 61,53 gam  muối khan. 
           Tính hiệu suất của quá trình nhiệt phân muối KMnO4 trong X. 
Câu 5 (2,0 điểm)

      5.1 (1,0 điểm). Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi. Sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính số mol HNO3 phản ứng.
       5.2 (1,0 điểm).  Xác định các chất A, B, X, Y và hoàn thành 4 phản ứng sau:  

 
           NaBr   +     H2SO4 (đặc)   
[image: image3.wmf]0
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       Khí A           + ........
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           NaI      +    H2SO4 (đặc)   
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       Khí B            + ........

       (2)


          Ca3(PO4)2 +  SiO2 +  C  
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   Đơn chất X  +  ...........                      (3)

                      AgNO3 
[image: image6.wmf]0
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 hỗn hợp khí (trong đó khí Y có màu nâu đỏ) +  ....            (4)

Câu 6 (2,0 điểm)
       6.1 (1,0 điểm). Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít khí Z (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối hơi của Z so với He là 
[image: image7.wmf]23

18

. Tính % khối lượng Al trong hỗn hợp X.
       6.2 (1,0 điểm). Cho m gam một lượng FexSy vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch A và 3,36 lít khí B (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Biết khí B có tỉ khối hơi so với không khí bằng 1,5862. Cho  dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được kết tủa trắng; còn khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư thì thu được kết tủa nâu đỏ. Nếu khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 5,73 gam chất kết tủa. Xác định công thức FexSy.
Câu 7 (2,0 điểm)
      7.1 (1,0 điểm). Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (biểu diễn bằng công thức cấu tạo)      
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      Biết A1, A2, A3, A4, A5 là những hợp chất khác nhau. A5 có công thức phân tử là C3H6O.
      7.2 (1,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon cùng đồng đẳng (có cùng số mol) bằng lượng oxi vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được vào 200,0 ml dung dịch Ca(OH)2 1,0M thu a gam kết tủa và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Z thu thêm b gam kết tủa, biết a  +  b  = 49,55. Xác định công thức phân tử của 3 hidrocacbon trên.
Câu 8 (2,0 điểm)
      8.1 (1,0 điểm). Cho 3 chất A, B, C ứng với một trong các công thức phân tử sau: C3H4O2, C3H4O, C3H6O. Biết rằng, A và C phản ứng được với Na kim loại giải phóng H2; A và B tác dụng được với H2 dư   (xúc tác Ni, to) tạo thành cùng một sản phẩm; cho hơi của A qua CuO, nung nóng thu được B.  
          Viết  công thức cấu tạo đúng và gọi tên của A, B, C. 

      8.2 (1,0 điểm). Hiđrat hóa 6,50 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Biết hiệu suất  phản ứng hiđrat hóa axetilen  đạt 80,0%. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa. Tính m.
Câu 9 (2,0 điểm).  Hỗn hợp khí A (ở điều kiện tiêu chuẩn) gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp khí A rồi cho sản phẩm đốt cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, còn bình 2 tăng (m+28,6) gam.

  a. Xác định công thức phân tử  của mỗi anken trong hỗn hợp A.

  b. Hiđrat hóa hỗn hợp A trên trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp 2 ancol (giả sử chỉ thu 2 sản phẩm chính). Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa của mỗi anken đều là 50,0%. Lấy hỗn hợp 2 ancol trên trộn với một lượng dư hỗn hợp gồm axit fomic và axit axetic rồi đun nóng với H2SO4 đặc một thời gian thì thu được 8,27 gam hỗn hợp 4 este. Biết rằng có 60,0% ancol có khối lượng phân tử nhỏ hơn và 40,0% ancol có khối lượng phân tử lớn hơn đã tham gia phản ứng este hóa.       

    Tính khối lượng mỗi axit tham gia phản ứng este hóa.    
Câu 10 (2,0 điểm). Hợp chất hữu cơ A gồm ba nguyên tố C, H, O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 10,0%. Sau phản ứng thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thì phần hơi chỉ có nước với khối lượng là 123,12 gam; còn lại là chất rắn Y có khối lượng là 27,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 16,56 gam K2CO3  và hỗn hợp CO2, H2O. Dẫn toàn bộ CO2 và H2O thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được dung dịch Z (biết khối lượng dung dịch Z tăng 1,60 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu) và 44,0 gam kết tủa. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z thu được 59,40 gam kết tủa.

          a. Xác định công thức phân tử của A.
          b. Xác định công thức cấu tạo có thể có của A, biết A đơn chức.

-----HẾT-----
Họ và tên thí sinh: ………………………………………….Số báo danh: …………………………….
Chữ kí giám thị 1: ……………………………Chữ kí giám thị 2: ……………………………………..
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm
	Ghi

chú

	1
	1.1. Cấu hình electron của nguyên tố Z = 114 : [Rn]5f14 6d10 7s2 7p2
Thuộc chu kì 7

Nhóm IVA. 
	0,25

0,25
	

	
	1.2.  Giá trị năng lượng ion hóa tương ứng với các nguyên tố:

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

2s1

2s2

2p1

2p2
2p3
2p4
2p5
2p6
I1 (kJ/mol)

520

899

801

1086

1402

1314

1681

2081
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	1.3.
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[image: image14.wmf]Þ

   2ZM + ZX  =  38    (1)
      AX - AM  =  9

      AX  + ZX + 2 – (AM+ZM-1) =  17

   
[image: image15.wmf]Þ

   ZX  –   ZM  =  5     (2)
(1)  và (2) 
[image: image16.wmf]Þ

ZX=16 ; ZM=11              

      M2X là Na2S      
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	2
	2.1.  v = k. [A]. [B]x
        v1 = k. (3[A]). (3[B])x   
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 x = 3
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	2.2.      
[image: image20.wmf]M

CO

2

,

0

2

)

44

/

6

,

17

(

]

[

2

=

=

; 
[image: image21.wmf]M

H

8

,

0

2

)

2

/

2

,

3

(

]

[

2

=

=


                           H2(k)  +  CO2(k)   ⇌  H2O(k) + CO(k)      

   []ban đầu:        0,8         0,2                                            (M)

   [] phản ứng:      x            x                 x             x            (M)

   [] cân bằng:    (0,8-x)    (0,2-x)          x             x            (M)

          Kc = 
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x = 0,16 

     
[image: image25.wmf]Þ


Khi cân bằng: [H2O]=[CO]= 0,16M

                                   [H2]=0,64M;  [CO2]=0,04M
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	3
	3.1.
   a.  CH3COOH  +  NaOH 
[image: image26.wmf]¾
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 CH3COONa  +  H2O

             0,01               0,01                     0,01                                   (mol)
                      CH3COO-  +   H2O  ⇌   CH3COOH  +   OH‑
  []ban đầu:       0,05                                                                          (M)
  [] phân li:         x                                     x                    x                 (M)
  [] cân bằng:   0,05-x                               x                     x                (M)
       Kb  =   
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  x=  5,27.10-6   M   = [OH-]                                                                         
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 pOH   = 5,28  
[image: image30.wmf]Þ

  pH=   8,72                                                


   b.                  CH3COOH    +    NaOH 
[image: image31.wmf]¾
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 CH3COONa  +  H2O

   ban đầu :            0,01                 0,008                                                       (mol)

  sau phản ứng :    0,002                 0                     0,008                              (mol)

                        CH3COOH      ⇌     CH3COO‑      +      H+ 

  []ban đầu:       
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  y  =  4,5.10-6 (M)  = [H+]                                                              
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 pH = 5,35
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	3.2.
Phần 1:    2Fe3O4  +  10H2SO4 đặc, nóng 
[image: image39.wmf]¾
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 3Fe2(SO4)3  +  SO2  +  10H2O

                  2Al(OH)3   +  3H2SO4         
[image: image40.wmf]¾
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    Al2(SO4)3      +    6H2O

Phần 2:    Al(OH)3   +  NaOH          
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 NaAlO2      +  2H2O

                 Fe3O4  +    4H2SO4 loãng  
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 FeSO4  + Fe2(SO4)3 +  4H2O

                Fe3O4  +    4CO  
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   3Fe    +  4CO2
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	4.1.  2H2S   +    SO2    
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  3S   +    2H2O    
  H2S   +  2FeCl3  
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 2FeCl2    +   S   +     2HCl

  H2S   +    CuCl2   
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	4.2.          KClO3  
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                    0,24                       0,24          0,36    (mol)

               2KMnO4  
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  K2MnO4 + MnO2 +    O2                (2)

                nKCl = 0,24 (mol) 
[image: image50.wmf]Þ

 nKClO3  =  0,24 (mol)
                mY =  
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 EMBED Equation.3  [image: image56.wmf])
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   Bảo toàn khối lượng: 
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	5.2.   2NaBr + 2H2SO4 (đặc)
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  Bảo toàn khối lượng: mH2O = 66,2+3,1.136- (466,6+0,05.30+0,4.2)=18,9 (gam)
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      Vì số mol bằng nhau nên C1,C2,C4
[image: image121.wmf]Þ

   Công thức phân tử: CH4,C2H6,C4H10
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	8.1   A và C phản ứng được với Na kim loại giải phóng H2 
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 A, C là ancol hoặc axit cacboxylic.

     A và B tác dụng được với H2 dư   (xúc tác Ni, to) tạo thành cùng một sản phẩm; cho hơi của A qua CuO, nung nóng thu được B.
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 A: CH2=CH-CH2OH    
      B: CH2=CH-CHO

      C: CH2=CH-COOH
A: Ancol anlylic; B: andehit acrylic; C: Axit acrylic
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 A gồm C2H4 và C3H6
  b. Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H4 và C3H6
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 nH (trong A) + 0,24 =  0,48.2  + 0,12.2
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 nH (trong A) = 0,96 (mol)

           nO (trong A) = [16,32-(0,96.12+0,96)]/16 = 0,24  (mol)
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 x : y : z = 0,96: 0,96: 0,24 = 4 : 4 : 1

      
[image: image185.wmf]Þ

 A là (C4H4O)n
Vì A tác dụng với KOH chỉ thu được muối và H2O; A đơn chức nên n = 2

CTPT A là C8H8O2
        nA = 0,12 mol , nKOH = 0,24 mol     
[image: image186.wmf]Þ

 A là este của phenol

   CTCT có thể có của A là:  CH3COO-C6H5 Hoặc: HCOO-C6H4-CH3  (o, m, p)
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Lưu ý dành cho các giám khảo:

      Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho trọn điểm.
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